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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU RÀO CHẮN DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CHẮN NẰM TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải, về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về đào và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 24/3/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố số: 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 về việc thành lập Sở Giao thông Công chánh; số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông-Công chính; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 về đổi tên Sở Giao thông-Công chính thành Sở Giao thông vận tải.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giao thông bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2009.
- Quyết định này thay thế Quyết định số 2464/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2008 của Sở Giao thông vận tải, về việc ban hành Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng Quản lý giao thông bộ; Trưởng phòng Quản lý cấp-thoát nước; Trưởng phòng Quản lý giao thông thủy; Trưởng phòng Quản lý công viên cây xanh; Giám đốc các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4; Giám đốc Khu đường sông; Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng; Giám đốc Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn; Giám đốc Công ty Quản lý công trình cầu phà thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban ATGT TP;
- UBND các quận-huyện;
- Sở Xây dựng, Sở Công thương;
- Ban QLDA ĐLĐT&MTN, Ban QLDA NCĐT;
- Điện lực TP, Bưu điện TP; 
- Tổng cty CN Sài gòn;
- Sở GTCC (GĐ, các PGĐ);
- TT QL&ĐH VTHKCC;
- P.TCCBLĐ, P.PC;
- Lưu VT.GT.BđT.63
	GIÁM ĐỐC
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QUY ĐỊNH
VỀ MẪU RÀO CHẮN DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CHẮN NẰM TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày tháng 01 năm 2009 của Sở Giao thông vận tải)
Điều 1. Mục đích, yêu cầu của rào chắn thi công
1. Mục đích
Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn cũng như cho người và thiết bị thi công bên trong rào chắn, đồng thời phải đảm bảo về mỹ quan đô thị.
2. Yêu cầu
a) Không ngã đổ, nghiêng lệch trong quá trình thi công công trình.
b) Không gây cản trở đối với công tác thi công công trình, người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn.
c) Không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:
1. Công trình đào đường để lắp đặt, sửa chữa hệ thống thoát nước, cấp nước, điện lực, viễn thông, chiếu sáng công cộng…
2. Công trình thi công sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cầu, đường bộ.
3. Đối với các vị trí công trường đã và đang lắp dựng rào chắn thi công trên đường vẫn được phép duy trì và sử dụng tiếp nhưng phải đảm bảo mỹ quan và các nội dung yêu cầu tại Khoản 2 - Điều 1 của Quy định này và các yêu cầu tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
4. Khuyến khích các công trình khác sử dụng rào chắn thi công theo quy định này.
Điều 3. Quy định về cấu tạo
Rào chắn được cấu tạo bao gồm hai phần thân rào chắn và chân đế rào chắn, chia thành hai loại như sau:
1. Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công trong khu vực giao lộ:
a) Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình sơn màu đỏ-trắng, vách lưới thép B40. 
b) Chân đế rào chắn làm bằng bêtông (hoặc bêtông cốt thép) đá 1x2 mác 300, cao 20cm.
2. Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ: 
a) Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình, vách tôn sóng vuông, màu xanh lá, dọc thân rào chắn sơn vạch phản quang (hoặc dán màng phản quang) màu vàng-đỏ chéo góc 45o, chiều cao 25cm, nét rộng 10cm. 
b) Chân đế rào chắn làm bằng bêtông (hoặc bêtông cốt thép) đá 1x2 mác 300, cao 20cm.
Điều 4. Các mẫu rào chắn thi công cụ thể như sau
Tùy theo vị trí thi công, sử dụng rào chắn theo mẫu thân rào chắn và chân đế rào chắn sau:
1. Mẫu thân rào chắn K-1: Áp dụng đối với công trình thi công trong khu vực giao lộ.
2. Mẫu thân rào chắn K-2: Áp dụng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ.
3. Mẫu chân đế rào chắn C-1, C-2: Áp dụng cho tất cả các công trình, nhưng tại mỗi công trình chỉ được áp dụng một loại mẫu chân đế rào chắn.
(Đính kèm bản vẽ mẫu thân rào chắn và chân đế rào chắn)
Điều 5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
Thực hiện theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Điều 12, Điều 13 của Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về đào và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải có liên quan và các đơn vị thi công công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cá nhân, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi./. 
